
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /BC-SYT Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2022 

                               
 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập 

 

 

Tiếp nhận Công văn số 884/TTT-PCTN ngày 29/11/2021 của Thanh tra 

Tỉnh về việc hướng dẫn một số nội dung kê khai tài sản, thu nhập của năm 2021. 

Sở Y tế báo cáo như sau:  

1. Việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát tài 

sản, thu nhập 

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh 

tra tỉnh về công tác kê khai, tài sản, thu nhập năm 2021 của cán bộ, công chức, 

viên chức, Sở Y tế đã ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở như 

sau: 

+ Công văn số 6916/SYT-T.Tra ngày 29/11/2021 về việc hướng dẫn kê 

khai tài sản, thu nhập năm 2021. 

+ Công văn số 7145/SYT-T.Tra ngày 08/12/2021 về việc hướng dẫn kê 

khai tài sản, thu nhập năm 2021 đối với chức danh Kế toán. 

+ Công văn số 7578/SYT-T.Tra ngày 25/12/2021 về việc chấn chỉnh công 

tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2021. 

- Ngành Y tế đã hoàn thành 100% công tác kê khai tài sản  

2. Kết quả thực hiện 

- Kết quả kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập 

TT Nội dung 
Đơn 

vị 
Số liệu 

I Kê khai tài sản, thu nhập   

1 
Số cơ quan, đơn vị đã thực hiện kê khai tài sản, thu 

nhập 
CQĐV 19/19 

 Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị % 100 

2 
Số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện hoặc chưa được 

tổng hợp kết quả trong báo cáo này 
CQĐV Không có 

 Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, đơn vị % 00 

3 Số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu Người 89 
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 Số người đã kê khai tài sản, thu nhập lần đầu Người 89 

4 Số người phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm Người 212 

 Số người đã kê khai tài sản, thu nhập hàng năm Người 212 

5 Số người phải kê khai tài sản, thu nhập bổ sung Người 15 

 Số người đã kê khai tài sản, thu nhập bổ sung Người 15 

6 
Số bản kê khai tài sản, thu nhập đã được bàn giao 

cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập 

Bản 

KK 
316 

II Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập   

1 
Số cơ quan, đơn vị đã thực hiện kê khai tài sản, thu 

nhập 
CQĐV 19/19 

 Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị % 100 

2 
Số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện hoặc chưa được 

tổng hợp kết quả trong báo cáo này 
CQĐV Không có 

 Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, đơn vị % 00 

3 Số bản kê khai đã được công khai 
Bản 

KK 
316 

 Tỷ lệ % so với tổng số bản kê khai % 100 

4 Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết 
Bản 

KK 
316 

 Tỷ lệ % so với số bản kê khai đã công khai % 100 

5 
Số bản kê khai đã công khai theo hình thức công bố 

tại cuộc họp 

Bản 

KK 
00 

 Tỷ lệ % so với số bản kê khai đã công khai % 100 

  

- Ngoài ra, ngày 23/12/2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có Công văn số 

2830/BVT-TCCB về việc bổ sung số liệu báo cáo công tác kê khai tài sản, thu 

nhập lần đầu của năm 2020, theo đó tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 13 trường 

hợp thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020 nhưng do đi học 

tập trung dài hạn ngoài tỉnh, thai sản và nghỉ phép, chưa nộp được bản kê khai 

tài sản nay xin nộp bổ sung (đã nộp kèm đầy đủ).  

3. Đánh giá chung và đề xuất giải pháp trong thời gian tới:   

 a) Đánh giá chung: Kê khai tài sản, thu nhập là tổng thể các biện pháp, 

cách thức mà Nhà nước sử dụng để biết được biến động về tài sản, thu nhập của 

cán bộ, công chức, người có chức vụ, quyền hạn, qua đó, giúp phát hiện, ngăn 

chặn, thu hồi tài sản do tham nhũng mà có hoặc tài sản, thu nhập không chứng 

minh được nguồn gốc hợp pháp. Trong những năm qua, Ban chấp hành Đảng ủy 

- Lãnh đạo Sở Y tế đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các 
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quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác kê khai tài sản, thu 

nhập. Xác định đây là giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng; coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá 

chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân hàng năm. Công tác phổ 

biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các 

quy định của Chính phủ, các bộ ngành về công tác kê khai và kiểm soát việc kê 

khai tài sản được thực hiện kịp thời, sâu rộng, với hình thức đa dạng, phong phú 

góp phần tích cực nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức; nhất là ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền về công tác phòng, chống tham nhũng. Vai trò trách nhiệm người 

đứng đầu đơn vị có sự chuyển biến rõ nét trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác 

phòng, chống tham nhũng nói chung và kê khai, minh bạch tài sản nói riêng. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản được cấp ủy 

Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo. 

b) Đề xuất giải pháp trong thời gian tới 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các quy định của 

Đảng, pháp luật Nhà nước về minh bạch tài sản, thu nhập…nhằm nâng cao nhận 

thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nhất 

là, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong việc kê khai và 

kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước. 

 - Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công 

chức làm công tác phòng, chống tham nhũng; nhất là, nghiệp vụ, kiến thức về 

minh bạch kê khai tài sản, thu nhập. 

 - Báo cáo này thay thế Báo cáo số 7681/BC-SYT ngày 29/12/2021 của 

Sở Y tế). 

(Đính kèm Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 

2021) 

 

Nơi nhận:                                                                   GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, T.Tra. 

                                                                     

                                                                         Lê Vũ Chương 

 

 

 

 

 

 



4 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

              SỞ Y TẾ 

 

 

DANH SÁCH  

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 

(Kèm theo Báo cáo số ……/SYT-T.Tra ngày ……/……/2022 của Sở Y tế) 

 

1. SỞ Y TẾ: 12 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Chức vụ Bộ phận 

công tác 

Số 

trang 

Số 

tờ 

 KÊ KHAI HÀNG NĂM   59 30 

01 Bùi Văn Kỳ Phó Giám đốc Ban Lãnh đạo 06 03 

02 Mai Thị Phương Ngọc Phó Giám đốc Ban Lãnh đạo 06 03 

03 Nguyễn Thị Xuân Hương Phó Chánh VP Văn phòng  06 03 

04 Nguyễn Văn Toàn  Phó Chánh 

Thanh tra 

Thanh tra 06 03 

05 Trần Quang Sơn Thanh tra viên Thanh tra 06 03 

06 Phạm Thị Mai Trân Thanh tra viên Thanh tra 06 03 

07 Lâm Thị Kim Phượng Thanh tra viên Thanh tra 06 03 

08 Huỳnh Thị Nở Phó phòng 

TCCB 

Phòng TCCB 06 03 

09 Lê Trọng Lưu Trưởng phòng  KHNVTC 05 03 

10 Huỳnh Thị Hồng Thảo Kế toán trưởng KHNVTC 06 03 

 KÊ KHAI BỔ SUNG   06 04 

01 Ngô Ngọc Quỳnh Ly Cán sự KHNVTC 03 02 

02 Nguyễn Thị Thanh Thùy Chuyên viên KHNVTC 03 02 

TỔNG CỘNG: 12 65 34 

2. BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA DA LIỄU TÂM THẦN: 13 người 

(71 trang; 39 tờ) 

 KÊ KHAI HÀNG NĂM   60 33 

01 Lê Văn Đổng Phó Giám đốc 

Phụ trách 

Ban Lãnh đạo 05 03 

02 Phan Kiều Linh Trưởng phòng  Phòng TCHC 07 04 

03 Nguyễn Thành An Trưởng phòng 

KHTCKT 

phòng 

KHTCKT 

08 04 

04 Nguyễn Thị Tuyết Nga Phó phòng 

KHTCKT 

phòng 

KHTCKT 

06 03 

05 Nguyễn Văn Cường Trưởng phòng  phòng CĐT-

ĐD-KSNK 

05 03 

06 Võ Văn Minh Trưởng khoa khoa Khám 08 04 
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Khám bệnh bệnh 

07 Trần Thị Ngọc Nga Phó Khoa  Khoa khám 

bệnh 

06 03 

08 Phạm Thị Đỗ Trưởng khoa  Khoa Da liễu 05 03 

09 Nguyễn Văn Lịnh Trưởng khoa  Khoa Tâm 

thần 

05 03 

10 Lê Văn Đạm Trưởng khoa  Khoa xét 

nghiệm-

CĐHA 

05 03 

 KÊ KHAI LẦN ĐẦU   11 06 

01 Nguyễn Hùng Chí Phó Giám đốc Ban Lãnh đạo 04 02 

02 Phan Thị Hải Kế toán trưởng Phòng KHTC 03 02 

03 Phạm Thị Kim Hồng Kế toán  Phòng KHTC 04 02 

TỔNG CỘNG : 13 71 39 

3. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NINH HẢI : 30 người (149 trang; 74 tờ) 

 KÊ KHAI HÀNG NĂM   102 48 

01 Trần Văn Hương Giám đốc Ban Giám đốc 06 03 

02 Bình Phú Dũng Phó Giám đốc Ban Giám đốc 05 03 

03 Nguyễn Ngọc Hội Trưởng phòng Kế hoạch 

Nghiệp vụ 

04 02 

04 Nguyễn Thị Xuân Nguyên Trưởng phòng Điều dưỡng 05 03 

05 Tô Thị Mỹ Châu Trưởng phòng Dân số 05 03 

06 Nguyễn Khắc Nghị Phụ trách Khoa Khoa ngoại 05 03 

07 Võ Thị Ái Nhi Phụ trách Khoa Chăm sóc 

SKSS 

06 03 

08 Trình Thị Phương Trang Phó khoa Chăm sóc 

SKSS 

05 03 

09 Nguyễn Thị Thơ Phó Trưởng 

khoa 

Nội Nhi 

Nhiễm 

04 02 

10 Nguyễn Hữu Sản Phó Trưởng 

khoa 

Xét nghiệm 04 02 

11 Nguyễn Thị Kim Phượng Trưởng khoa Xét nghiệm 05 03 

12 Lê Ngọc Hồng Vân Trưởng Khoa Dược-TTB-

VTYT 

06 03 

13 Trần Phước Vinh Trưởng khoa YHCT-PHCN 05 03 

14 Nguyễn Thị Thanh Thủy Trưởng khoa Khám bệnh 05 03 

15 Trần Quốc Cường Trưởng khoa Tiết chế dinh 

dưỡng –

VSATTP 

05 03 

16 Võ Ngọc Thu Trưởng khoa Hồi sức cấp 

cứu 

05 03 

17 Nguyễn Bảo Hòa Trưởng khoa Kiểm soát 05 03 
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bệnh tật 

 KÊ KHAI LẦN ĐẦU   47 26 

01  Nguyễn Bùi Thùy Lam Điều dưỡng 

trưởng 

 04 02 

02 Trần Thị Nở Điều dưỡng 

trưởng 

 04 02 

03 Dương Thị Thoa Điều dưỡng 

trưởng 

 03 02 

04 Phan Thị Ngọc Minh Điều dưỡng 

trưởng 

 03 02 

05 Nguyễn Thị Bích Vân Điều dưỡng 

trưởng 

 04 02 

06 Đặng Thị Ngọc Phụng Điều dưỡng 

trưởng 

 03 02 

07 Nguyễn Đình Thy Nhân Điều dưỡng 

trưởng 

 04 02 

08 Thành Kim Tân Kỹ thuật viên 

xét nghiệm 

 03 02 

09 Nguyễn Thị Thu Liễu Kế toán viên  03 02 

10 Nguyễn Thị Thi Thảo Kế toán viên  04 02 

11 Phạm Mai Khôi Kế toán   04 02 

12 Đinh Trần Dân An Kế toán trưởng  04 02 

13 Nguyễn Thị Mỹ Thẩm Phụ trách 

phòng TCHC 

 04 02 

TỔNG CỘNG : 30 149 74 

4. TT KIỂM SOÁT DƯỢC PHẨM, TP VÀ TBYT :02 người (10 trang; 06 tờ) 

 KÊ KHAI HÀNG NĂM     

01 Hồ Thị Hiền Phương Phó Giám đốc 

Phụ trách 

Ban lãnh đạo 05 03 

 KÊ KHAI LẦN ĐẦU     

01 Trầm Ngọc Nhã Phương Phụ trách Kế 

toán 

Kế toán 05 03 

Tổng cộng: 02 10 06 

5. TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ : 10 người (53 trang ; 29 tờ) 

 KÊ KHAI LẦN ĐẦU   43 24 

01 Trà Sanh Hiệu trưởng Ban Lãnh đạo 07 04 

02 Trịnh Thanh Phó hiệu trưởng Ban Lãnh đạo 05 03 

03 Phan Thị Kim Chi Phụ trách 

phòng 

Tài chính Kế 

toán 

05 03 

04 Lê Văn Hào Phó phòng Phòng Đào tạo 06 03 

05 Phan Đinh Duy Trường Trưởng phòng  phòng TCHC 06 03 



7 

 

06 Lê Ngọc Bảo Yến Phó phòng Phòng Đào tạo 04 02 

07 Nguyễn Thị Hường Phó phòng Tổ chức Hành 

chính 

05 03 

08 Lưu Hữu Dzuẫn Trưởng phòng Tổ chức Hành 

chính 

05 03 

 KÊ KHAI LẦN ĐẦU   09 05 

01 Nguyễn Phan Đoan Thư Kế toán  04 02 

02 Nguyễn Thị Ngọc Đông Kế toán  05 03 

TỔNG CỘNG: 10 53 29 

6. TTYT TP PHAN RANG – THÁP CHÀM : 08 người (39 trang ; 26 tờ) 

 KÊ KHAI HÀNG NĂM   31 22 

01 Nguyễn Mười Giám đốc Ban Lãnh đạo 05 03 

02 Trần Thanh Truyền Phó Giám đốc Ban Lãnh đạo 06 03 

03 Phạm Đình Thành Trưởng phòng Tổ chức Hành 

chính 

05 03 

04 Phạm Văn Cường Trưởng phòng Tài chính Kế 

toán 

05 05 

05 Lê Thị Bích Trâm Phó phòng Tài chính Kế 

toán 

05 03 

06 Đào Văn Thanh Trưởng khoa KSBT&HIV/

AIDS 

05 05 

 KÊ KHAI BỔ SUNG   04 02 

01 Thành Thúy Diễm Phó trưởng 

phòng 

Phòng khám 

PR 

04 02 

 KÊ KHAI LẦN ĐẦU   04 02 

01 Đinh Thị Ái Vân Kế toán viên Phòng TC-KT 04 02 

TỔNG CỘNG : 08 39 26 

7. CHI CỤC DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GĐ : 03 người (14 trang; 07 tờ) 

 KÊ KHAI HÀNG NĂM   14 07 

01 Phạm Thị Cẩm Vân Chi cục Trưởng Ban Lãnh đạo 04 02 

02 Trần Thanh Hải Trưởng phòng Hành chính 

Tổng hợp 

06 03 

03 Nguyễn Huỳnh Trắc Phụ trách kế 

toán 

Phòng HCTH 04 02 

TỔNG CỘNG: 03 14 07 

8. BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI : 21 người (94 trang ; 53 tờ) 

 KÊ KHAI HÀNG NĂM   71 41 

01 Trần Trọng Danh Giám đốc Ban Lãnh đạo 05 03 
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02 Thiên Anh Khánh Phó Giám đốc Ban Lãnh đạo 05 03 

03 Trần Văn Hòa Trưởng khoa  05 03 

04 Đàng Thế Vy Trưởng khoa Khoa Bệnh 

phổi 

05 03 

05 Nại Văn Thánh Phó phòng Kế hoạch – 

Tài chính 

05 03 

06 Kiều Kim Khải Phó Khoa Khoa Phổi 04 02 

07 Nguyễn Thị Xuân Hồng Phó phòng Kế hoạch Tài 

chính 

05 03 

08 Hồ Việt Hương Trưởng khoa Chẩn đoán 

Hình ảnh 

05 03 

09 Nguyễn Thị Thanh Yên Phó khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

04 02 

10 Đoàn Nguyễn Bích Chiêu Trưởng phòng Phòng Điều 

dưỡng 

05 03 

11 Nguyễn Thái Đồng Phó Trưởng 

khoa  

Khoa Lao 05 03 

12 Lê Thị Hà  Kỹ thuật viên 

trưởng 

Khoa Xét 

nghiệm 

05 03 

13 Đồng Thị Huệ Điều dưỡng 

Trưởng 

Khoa Bệnh 

phổi 

05 03 

14 Đặng Thị Kim Cúc Điều dưỡng 

Trưởng 

 04 02 

15 Thái Đăng Duy Điều dưỡng 

Trưởng 

Khoa Lao 

kháng thuốc 

04 02 

 KÊ KHAI LẦN ĐẦU   23 12 

01 Đào Thị Thái Phi Kế toán viên Kế hoạch Tài 

chính 

04 02 

02 Hà Thị Bích Nguyệt Kế toán viên Kế hoạch Tài 

chính 

04 02 

03 Nguyễn Thị Hồng Lan Kế toán viên Kế hoạch Tài 

chính 

04 02 

04 Phạm Thị Cẩm Châu Kế toán viên Kế hoạch Tài 

chính 

03 02 

05 Đào Thị Thái Hằng Kế toán viên Kế hoạch Tài 

chính 

04 02 

06 Trần Thị Kim Yến Kế toán viên Kế hoạch Tài 

chính 

04 02 

 Tổng cộng : 21   94 53 

9. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT : 31 người (154 trang ; 84 tờ) 

 KÊ KHAI HÀNG NĂM 

27 

  137 75 
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01 Nguyễn Nhị Linh Giám đốc Ban Lãnh đạo 06 03 

02 Phạm Trọng Hoàng Vinh Phó Giám đốc Ban Lãnh đạo 04 02 

03 Nguyễn Đình Ngọc Phó Giám đốc Ban Lãnh đạo 06 03 

04 Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Giám đốc Ban Lãnh đạo 05 03 

05 Lê Ngọc Linh Tùng Trưởng phòng Tổ chức – 

Hành chính 

06 03 

06 Bùi Thị Thu Phó phòng Tổ chức – 

Hành chính 

05 03 

07 Dương Thị Yến Trâm Trưởng phòng Kế hoạch – 

Tài chính 

06 03 

08 Ngô Thùy Ngân Phó phòng Kế hoạch – 

Tài chính 

07 04 

09 Quảng Thị An Khanh Trưởng phòng Đào tạo – Chỉ 

đạo tuyến 

05 03 

10 Lê Văn Dũng Phó phòng Đào tạo – Chỉ 

đạo tuyến 

04 02 

11 Trần Xuân Phương Trưởng khoa Truyền thông 

Giáo dục Sức 

khỏe 

05 03 

12 Trần Thị Tuyết Phó khoa Truyền thông 

Giáo dục Sức 

khỏe 

05 03 

13 Trần Thị Thanh Thúy Trưởng khoa Kiểm soát 

bệnh không 

lay nhiễm 

06 03 

14 Võ Ngọc Quan  Trưởng khoa Kiểm soát 

bệnh truyền 

nhiễm 

04 02 

15 Nguyễn Hoàng Ngà Phó khoa Kiểm soát 

bệnh truyền 

nhiễm 

04 02 

16 Nguyễn Trọng Anh Trưởng khoa Khoa 

HIV/AIDS và 

điều trị nghiện 

chất 

06 03 

17 Nguyễn Thị Lưu Luyến Phó khoa Khoa 

HIV/AIDS và 

điều trị nghiện 

chất 

05 03 

18 Lưu Văn Trị Phó khoa Sức khỏe Môi 

trường 

04 02 
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19 Dương Bá Sinh Huy Trưởng khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 

– Dinh dưỡng 

06 03 

20 Dương Bá Thanh Tân Trưởng khoa Dược – Trang 

thiết bị y tế 

04 02 

21 Trần Xuân Hàm Trưởng khoa Khoa Ký sinh 

trùng-Côn 

trùng 

03 02 

22 Nguyễn Văn Chút Phó khoa Khoa ký sinh 

trùng-Côn 

trùng 

05 03 

23 Phan Quốc Khánh Trưởng khoa Bệnh nghề 

nghiệp và y tế 

trường học 

05 03 

24 Nguyễn Minh Hiếu Phó khoa Bệnh nghề 

nghiệp và y tế 

trường học 

05 03 

25 Lâm Thị Hồng Yến Phó phụ trách  Xét nghiệm-

Chẩn đoán 

hình ảnh 

05 03 

26 Trần Nữ Ngọc Minh Phó khoa Xét nghiệm-

Chẩn đoán 

hình ảnh 

05 03 

27 Nguyễn Quang Tuyến Phó khoa Xét nghiệm-

Chẩn đoán 

hình ảnh 

06 03 

 KÊ KHAI LẦN ĐẦU 04   17 09 

01 Vũ Thị Lan Kế toán  04 02 

02 Trần Thị Thanh Thúy Kế toán  05 03 

03 Nguyễn Lê Nhật Quỳnh Kế toán  04 02 

04 Trần Hồng Điểm Kế toán   04 02 

TỔNG CỘNG: 31 154 84 

10. TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA - PHÁP Y : 06 người(26 trang; 14 tờ) 

 KÊ KHAI HÀNG NĂM   10 06 

01 Nguyễn Chương Phụ trách Khoa 

Giám định pháp 

y 

Khoa Giám 

định Pháp y 

05 03 

02 Nguyễn Ngọc Tấn Trưởng phòng  TCHC 05 03 

 KÊ KHAI LẦN ĐẦU   16 8 

01 Trần Việt Sơn Trưởng khoa 

GĐPY 

GĐPY 04 02 

02 Nguyễn Thị Phương Tuyết Kế toán trưởng  Phòng HC-TH 04 02 
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03 Nguyễn Thị Hồng Nga Kế toán viên Phòng HC-TH 04 02 

04 Dương Xuân Tú Anh Kế toán viên Phòng HC-TH 04 02 

 TỔNG CỘNG: 06   26 24 

11. BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN : 14 người (64 trang; 35 tờ) 

 KÊ KHAI HÀNG NĂM   48 27 

01 Lê Ngọc Anh Giám đốc Ban Lãnh đạo 07 04 

02 Phú Anh Quốc Phó Giám đốc Ban Lãnh đạo 05 03 

03 Nguyễn Đình Đức Trưởng phòng Tổ chức Hành 

chính 

04 02 

04 Nguyễn Thị Thùy Chi Trưởng phòng Tài chính - Kế 

toán 

03 02 

05 Nguyễn Thị Thanh Diệu Phó phòng Tài chính - Kế 

toán 

04 02 

06 Võ Thị Như Liên Phó phòng Tài chính - Kế 

toán 

05 02 

07 Trần Văn Cư Trưởng phòng Kế hoạch Tài 

chính 

05 03 

08 Nguyễn Đức Thiện Trưởng phòng Điều dưỡng 04 02 Trưởng phòng Điều dưỡng 05 03 

09 Lại Ngọc Huy Trưởng phòng Trang thiết bị-

VTYT 

05 03 

10 Ngô Thị Xuân Hoa Trưởng khoa Khoa dược 05 03 

 KÊ KHAI LẦN ĐẦU   12 06 

01 Tăng Thị Mỹ Lệ Kế toán  04 02 

02  DiỆp Thị Uyên Châu Kế toán  04 02 

03 Đỗ Thị Thanh Thơ Kế toán  04 02 

 KÊ KHAI BỔ SUNG   04 02 

04 Nguyễn Thị Thu Chi Kế toán  04 02 

 TỔNG CỘNG   64 35 

12. TRUNG TÂM Y TẾ THUẬN NAM : 17 người 

 KÊ KHAI HÀNG NĂM   87 45 

01 Ngô Văn Hợp Giám đốc Ban Lãnh đạo 06 03 

02 Trượng Văn Bì Phó Giám đốc Ban Lãnh đạo 06 03 

03 Huỳnh Văn Toại Phó Giám đốc Ban Lãnh đạo 06 03 

04 Lê Thị Kim Viên Trưởng khoa Khoa Khám 

bệnh-Cấp cứu 

06 03 

05 Đạt Trung Hải Gia Phó khoa Khoa dược-

TTB-VTYT 

06 03 

06 Phan Đinh Duy Vinh Trưởng phòng Tổ chức Hành 

chính 

06 03 

07 Hán Văn Mạng Phó Khoa Khoa Ngoại 05 03 

08 Đạo Sĩ Du Trưởng phòng Kế hoạch 06 03 
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Nghiệp vụ 

09 Lê Thị Báu Phụ trách khoa Nội-Nhiễm 06 03 

10 Trương Thị Trang Phụ trách Khoa Khoa Sản 06 03 

11 Châu Thị Thương Phó Trưởng 

khoa 

Xét nghiệm-

Chẩn đoán 

hình ảnh 

06 03 

12 Đổng Quang Thịnh Phụ trách Khoa KSBT&HIV/

AIDS 

06 03 

13 Phú Thị Kim Chung Phó Trưởng 

khoa 

Khoa Nhi 06 03 

14 Trần Thị Thanh Thu Phụ trách 

phòng 

Dân số 05 03 

15 Phú Thị Hồng Khanh Phó phòng  Tài chính Kế 

toán 

05 03 

 KÊ KHAI LẦN ĐẦU   08 04 

01 Trần Thanh Hoài Kế toán viên  04 02 

02 Lộ Thị Diễm Phương Kế toán viên  04 02 

TỔNG CỘNG: 17 95 49 

13. BỆNH VIỆN MẮT : 12 người 

 KÊ KHAI HÀNG NĂM   39 22 

01 Phạm Văn Hải Giám đốc Ban Lãnh đạo 03 02 

02 Lê Minh Hải Phó Giám đốc Ban Lãnh đạo 05 03 

03 Phan Thị Ngọc Nga Trưởng phòng Điều dưỡng 06 03 

04 Nguyễn Thị Yến Thy Phó Khoa Cận lâm sàng 04 02 

05 Hồ Văn Thanh Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến 05 03 

06 Phan Thị Thu Hà Trưởng phòng Kế hoạch Tài 

chính 

05 03 

07 Đặng Hồng Dung Phó phòng Tổ chức Hành 

chính 

02 01 

08 Đinh Văn Hùng Trưởng Khoa Khoa Điều trị 06 03 

09 Lê Thị Mười Phó Khoa Khoa Dược-

VTYT 

03 02 

 KÊ KHAI LẦN ĐẦU   12 06 

01 Nguyễn Thị Thái Minh Kế toán viên Phòng KH-TC 04 02 

02 Đạo Thị Thuyền Kế toán viên Phòng KH-TC 04 02 

03 Nguyễn Thị Tường Vân Kế toán viên Phòng KH-TC 04 02 

TỔNG CỘNG: 12 51 28 

14. CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM : 04 người 

 KÊ KHAI HÀNG NĂM   13 07 

01 Phạm Trọng Hoàng Vũ Chi cục Trưởng Ban Lãnh đạo 05 03 
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02 Nguyễn Thị Thanh Hiền Trưởng phòng Phòng Nghiệp 

vụ 

04 02 

03 Đào Thị Thu Vân Kế toán Hành chính - 

Tổng hợp 

04 02 

 KÊ KHAI BỔ SUNG   03 02 

01 Thành Trọng Nghĩa Chi cục Phó Ban Lãnh đạo 03 02 

TỔNG CỘNG: 04 16 09 

15. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THUẬN BẮC : 25 người 

 KÊ KHAI LẦN ĐẦU   70 38 

01 Nguyễn Thành Định Giám đốc Ban Lãnh đạo 06 03 

02 Lê Thành Thoại Phó Giám đốc Ban Lãnh đạo 06 03 

03 Dương Tấn Khoán Phó Giám đốc Ban Lãnh đạo 04 02 

04 Phạm Bá Toàn Điệp Phó phụ trách Phòng TC-KT 04 02 

05 Lê Văn Thái Phó phòng Tổ chức Hành 

chính 

05 03 

06 Võ Nguyễn Kim Ánh Tuyết Phụ trách Khoa Dược-TTB-

VTYT 

04 02 

07 Chamalea Vền Phụ trách Khoa Khoa Nội tổng 

hợp-Truyền 

nhiễm 

05 03 

08 Nguyễn Thị Rỡ Phụ trách Khoa Khoa 

CSSKSS 

05 03 

09 Đặng Thà Phụ trách Khoa Ngoại Tổng 

hợp-Liên 

chuyên khoa 

05 03 

10 Nguyễn Thị Thủy Phụ trách 

phòng  

Điều dưỡng-

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

05 03 

11 Ức Minh Phú Phát Triển Phụ trách 

phòng 

Kế hoạch 

Nghiệp vụ 

05 03 

12 Trần Thanh Sỹ  Phụ trách 

phòng 

Dân số 05 03 

13 Nguyễn Trường Anh Sơn Phụ trách Khoa YHCT-PHCN 06 02 

14 Thập Bửu Thiện Phụ trách Khoa ATTP-Dinh 

dưỡng 

05 03 

 KÊ KHAI LẦN ĐẦU   38 22 

15 Trần Thị Thanh Quyền Kế toán  04 02 

16 Đỗ Thị Thúy Duy Kế toán  03 02 

17 Trần Thị Giang Kế toán  03 02 

18 Nguyễn Phương Hải Kế toán  04 02 

19 Đoàn Nữ Yên Nhi Nữ hộ sinh 

trưởng khoa 

khoa CSSKSS 04 02 
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CSSKSS 

20 Lê Thị Cẩm Tú Phụ trách điều 

dưỡng 

Trưởng khoa 

Nhi 

03 02 

21 Lâm Thị Ngọc Ngân Điều dưỡng 

trưởng 

Khoa YHCT-

PHCN 

03 02 

22 Nguyễn Thị Kim Nga Điều dưỡng 

Trưởng 

Khoa Ngoại 

tổng hợp-Liên 

chuyên khoa 

03 02 

23 Đạo Thị Bích Châm Điều dưỡng 

Trưởng 

Khoa Nội tổng 

hợp-Truyền 

nhiễm 

04 02 

24 Nguyễn Thị Kim Tài Điều dưỡng 

Trưởng 

Khoa Khám 

bệnh-HSCC 

03 02 

25 Trần Hồng Diễm KTV xét 

nghiệm 

 04 02 

 TỔNG CỘNG : 25   108 60 

16. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÁC ÁI : 16 người 

 KÊ KHAI HÀNG NĂM   71 41 

01 Phạm Phán Giám đốc Ban Lãnh đạo 05 03 

02 Chamalea Thiên Phó Giám đốc Ban Lãnh đạo 05 03 

03 Mẫu Thị Kim Thanh Phó Trưởng 

phòng 

Tổ chức Hành 

chính 

03 02 

04 Tô Thúy Kiều Phụ trách 

phòng 

Kế hoạch 

Nghiệp vụ Tài 

chính 

05 03 

05 Cù Đăng Hiếu Phụ trách 

phòng 

Dân số 04 02 

06 Nguyễn Thị Trang Phó Khoa Nội-Nhi-

Nhiễm-YHCT 

05 03 

07 Thạch Mỹ Ánh Hồng Trưởng phụ 

trách 

Khoa 

CSSKSS 

05 03 

08 Hứa Đại Lợi Phụ trách Khoa KSBT-ATTP 05 03 

09 Đinh Hoàng Nương Phụ trách 

phòng 

Phòng Khám-

Cấp cứu 

05 03 

10 Ngô Minh Hoàng Phụ trách Khoa Khoa Nội-

Nhi-Nhiễm 

07 04 

11 Nguyễn Đình Ái Thương Phó phụ trách Khoa 

CSSKSS 

06 03 

12 Phan Quang Vinh Phụ trách Khoa Dược-

TTBVTYT 

06 03 

13 K’ Văn Loãng Đội phó Đội Y tế dự 

phòng 

05 03 
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14 Nguyễn Văn tiến Phụ trách Khoa Xét nghiệm-

CĐHA 

05 03 

 KÊ KHAI LẦN ĐẦU   08 04 

15 Nguyễn Thị Trang Vương Kế toán trưởng KHNVTC 04 02 

16 Nguyễn Thị Thùy Kế toán viên KHNVTC 04 02 

 TỔNG CỘNG: 16   79 45 

17. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NINH SƠN : 24 người 

 KÊ KHAI LẦN ĐẦU   57 30 

01 Hoàng Thanh Xuân Giám đốc Ban Lãnh đạo 06 03 

02 QuẢng Đại Khanh Phó Giám đốc Ban Lãnh đạo 06 03 

03 Đoàn Thị Vân Lan Phó Giám đốc Ban Lãnh đạo 06 03 

04 Lê Văn Thuộc Trưởng phòng  Tổ chức Hành 

chính 

04 02 

05 Hoàng Thị Kim Chi Phó phòng Tổ chức Hành 

chính  

05 03 

06 Lê Thị Minh Trang Phụ trách 

phòng 

Tài chính Kế 

toán 

06 03 

07 Chung Thị Kim Đào Nhân viên (bảo 

lưu phụ cấp) 

Tài chính Kế 

toán 

06 03 

08 Nguyễn Ngọc Toàn Phó phòng Kế hoạch 

Nghiệp vụ 

05 03 

09 Nguyễn Công Hùng Phụ trách Khoa KSBT-

HIV/AIDS 

05 03 

10 Võ Nguyên Thảo Phụ trách 

phòng 

Điều dưỡng-

KSNK 

04 02 

11 K’Ho Thị Thủy Phụ trách Khoa Khoa Dược-

TTB-VTYT 

04 02 

 KÊ KHAI BỔ SUNG   06 04 

01 Dương Thanh Dân Điều dưỡng 

Trưởng 

Khoa 

YHCT&PHCN 

03 02 

02 Đặng Đình Diệu Điều dưỡng 

Trưởng 

Khoa Ngoại 03 02 

 KÊ KHAI LẦN ĐẦU   44 22 

01 Nguyễn Thị Thùy Trang Kế toán  04 02 

02 Tăng Văn Thị Huyền Trang Kế toán  04 02 

03 Nguyễn Hữu Hòa Y sĩ  04 02 

04 Nguyễn Thị Diệu Liên Kế toán  04 02 

05 Đỗ Thị Thanh Xuân Kế toán  04 02 

06 Võ Hoàng Bích Vân Kế toán  04 02 

07 Nguyễn Thị Thái Châu Kế toán  04 02 

08 Nguyễn Hữu Thành Bác sĩ YHCT  04 02 

09 Nguyễn Thị Thanh Thủy Bác sĩ CK 1  04 02 
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10 Nguyễn Thị Việt Kế toán  04 02 

11 Võ Thị Diễm My Kế toán  04 02 

 TỔNG CỘNG 24   107 56 

18. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH : 45 người năm 2021. 13 người năm 2020. 

 
KÊ KHAI HÀNG NĂM 

17 
  91 51 

1 Thái Phương Phiên Giám đốc Ban GĐ 07 04 

2 Lê Huy Thạch Phó GĐ  Ban GĐ 06 03 

3 Trương Khắc Chí Phó GĐ Ban GĐ 06 03 

4 Nguyễn Khắc Trị Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến 03 02 

5 Bùi Văn Hoa Trưởng phòng 
Công nghệ 

thông tin 
06 03 

6 Bành Thị Danh Nguyên Trưởng phòng Điều dưỡng 06 03 

7 Bùi Thị Thu Hương Trưởng phòng 
Hành chính 

quản trị 
05 03 

8 Nguyễn TaBo Phó TP 
Hành chính 

quản trị 
05 03 

9 Phan Thanh Phong Phó TP 
Hành chính 

quản trị 
03 02 

10 Nguyễn Phước Trưởng phòng 
Kế hoạch tổng 

hợp 
05 03 

11 Nguyễn Công Tâm Phó TP 
Kế hoạch tổng 

hợp 
05 03 

12 Phạm Viết Thái Trưởng phòng 
Quản lý chất 

lượng 
07 04 

13 Đoàn Quốc Linh Phó TP PT Tổ chức cán bộ 05 03 

14 Phan Thụy Thu Vân Phó TP PT 
Tài chính kế 

toán 
05 03 

15 Dương Phú Hoài Trưởng phòng 
Vật tư thiết bị 

y tế 
05 03 

16 Huỳnh Trọng Khương Phó TP  06 03 

17 Nguyễn Đông Trưởng khoa Dược 06 03 

 KÊ KHAI BỔ SUNG 08   27 16 

01 Quảng Đại Hồng Trưởng khoa Cấp cứu 04 02 

02 Lê Văn Hà Trưởng khoa Tai Mũi Họng 03 02 

03 Nguyễn Thị Ngọc Anh Trưởng khoa 
Huyết học 

truyền máu 
03 02 

04 Nguyễn Thế Vinh KTV trưởng 
Hóa sinh vi 

sinh 
03 02 

05 Nguyễn Văn Hồng Phó TK PT 
Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 
03 02 

06 Nguyễn Thị Thu Thảo KTV trưởng Kiểm soát 03 02 
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nhiễm khuẩn 

07 Nguyễn Lạc Việt Phó TK PT 
Tim mạch can 

thiệp 
04 02 

08 Trần Thái Tuấn   04 02 

 
KÊ KHAI LẦN ĐẦU 

2021: 20 
  80 50 

01 Bùi Thanh Uyên Kim Kế toán viên 
Tài chính Kế 

toán 
04 02 

02 Lê Thị Thanh Nga Kế toán 
Tài chính Kế 

toán 
04 02 

03 Nguyễn Minh Trang Kế toán viên 
Tài chính Kế 

toán 
04 02 

04 Nguyễn Thị Yến Huy Kế toán viên 
Tài chính Kế 

toán 
04 04 

05 Nguyễn Ngọc Minh Kế toán viên 
Tài chính Kế 

toán 
04 04 

06 Triệu Mỹ Dung Kế toán viên 
Tài chính Kế 

toán 
04 02 

07 Nguyễn Thị Thu Thủy Kế toán viên 
Tài chính Kế 

toán 
04 02 

08 Nguyễn Võ Phúc Kế toán viên 
Tài chính Kế 

toán 
04 02 

09 Võ Thị Mỹ Linh Kế toán viên 
Tài chính Kế 

toán 
04 02 

10 Phạm Kim Ngân Kế toán viên 
Tài chính Kế 

toán 
04 02 

11 Nguyễn Thị Phương Uyên Kế toán viên 
Tài chính Kế 

toán 
04 02 

12 Lưu Thị Thanh Hoa Kế toán viên 
Tài chính Kế 

toán 
04 02 

13 Mai Hồng Yến Kế toán viên 
Tài chính Kế 

toán 
04 02 

14 Nguyễn Thị Ý Nhi Kế toán viên 
Tài chính Kế 

toán 
04 04 

15 Trần Thị Thùy Trang Kế toán viên 
Tài chính Kế 

toán 
04 02 

16 Trần Thị Thi Kế toán viên 
Tài chính Kế 

toán 
04 04 

17 Trương Thị Hoài Bão Kế toán viên 
Tài chính Kế 

toán 
04 02 

18 Nguyễn Thị Đẹp Kế toán viên 
Tài chính Kế 

toán 
04 04 

19 Nguyễn Thị Thoa Kế toán viên Tài chính Kế 04 02 
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toán 

20 Trác Thanh Đạt Kế toán viên 
Tài chính Kế 

toán 
04 02 

 
KÊ KHAI LẦN ĐẦU 

NĂM 2020 
    

01 Lê Thanh Thái 
Phó trưởng 

khoa 

Khoa khám 

bệnh 
04 02 

02 Hoàng Lê Anh Dũng trưởng khoa 
Khoa truyền 

nhiễm 
04 02 

03 Phạm Thanh Thuân 
Phó trưởng 

khoa 
Ngoại tổng hợp 04 02 

04 Ung Văn Hiếu 
Phó trưởng 

khoa 
Ngoại tổng hợp 04 02 

05 Trương Minh Hùng 
Phó trưởng 

khoa 

Điều trị theo 

yêu cầu 
04 02 

06 Nguyễn Thanh Hải 
Phó trưởng 

khoa 
Ngoại CTCH 04 02 

07 Văn Công Thọ Phó phụ trách 
Khoa PT-

GMHS 
04 02 

08 Trương Văn Hội Trưởng khoa 
Hóa sinh – Vi 

sinh 
04 02 

09 Cao Huy Tùng Trưởng khoa 
Chẩn đoán 

hình ảnh 
04 02 

10 Nguyễn Thị Phương Trưởng khoa  Khoa Mắt 04 02 

11 Mai Thị Ngọc Mai 
Điều dưỡng 

trưởng 
Khoa Mắt 04 02 

12 Nguyễn Đặng Toàn Trưởng khoa  YHCT-PHCN 04 02 

13 Nguyễn Việt Dũng 
Phó trưởng 

khoa 
Ngoại CTCH 04 02 

 

Tổng cộng: 45 

(không tính số người kê 

khai lần đầu của năm 2020) 
  194 115 

19. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NINH PHƯỚC: 21 người 

 KÊ KHAI HÀNG NĂM   97 53 

1 Quảng Đại Hương Trung tâm Y tế 

Ninh Phước 

Giám đốc 
05 03 

2 Nguyễn Thị Thùy Hương Trung tâm Y tế 

Ninh Phước 

Phó giám đốc 
04 02 

3 Lưu Thị Chiêm Vân Phòng TC-HC Phụ trách 

Phòng 
06 03 

4 Thọ Trường Anh Phòng KH-NV-

TC 

Trưởng phòng 
05 03 

5 Trương Nữ Thùy Dương Phòng Điều Phụ trách 05 03 
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dưỡng - KSNK Phòng 

6 Lộ Xuân Trịnh Cương Phòng Dân số Trưởng phòng 05 03 

7 Phú Thị Diễm Lệ Khoa Khám 

bệnh 

Phó trưởng 

khoa 
05 03 

8 Từ Công Trang Khoa Nội tổng 

hợp 

Phụ trách Khoa 
06 03 

9 Thọ Tấn Lợi Khoa Xét 

nghiệm – chẩn 

đoán hình ảnh 

Trưởng Khoa 

05 03 

10 Từ Công Thoại Khoa Nhi Phó trưởng 

khoa 
05 03 

11 Quảng Đại Thu Khoa Truyền 

Nhiễm 

Trưởng Khoa 
06 03 

12 Trương Quang Vũ BS phụ trách Khoa Ngoại 

tổng hợp 
05 03 

13 Lưu Ngọc Hiền Khoa CSSKSS Trưởng Khoa 06 03 

14 Huỳnh Văn Phong Kế toán viên -

Quản lý trang 

thiết bị y tế 

 

06 03 

15 Đỗ Thành Duyên Phụ trách khoa YHCT-PHCN 05 03 

16 Lâm Văn Khôi Khoa KSBT-

HIV/AIDS 

Trưởng Khoa 
06 03 

17 Báo Thị Lưu Vân Khoa Dược-

TTB-VTYT 

Trưởng Khoa 
06 03 

18 Lê Thị Minh Lưu Khoa Dược-

TTB-VTYT 

Phó trưởng 

khoa 
06 03 

 KÊ KHAI LẦN ĐẦU   10 08 

19 Trương Hải Chi Lam Kế toán  03 02 

20 Lê Thị Thương Kế toán  04 04 

21 Lưu Hoàng Diệu Kế toán  03 02 

 TỔNG CỘNG   117 61 
 

Tổng cộng: 

- Số bản kê khai tài sản, thu nhập đã được bàn giao cho cơ quan kiểm soát 

tài sản, thu nhập: 316 bản. Trong đó:  

+ Số người phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm: 212 người; 

+ Số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu: 89 người; 

+ Số người đã kê khai tài sản, thu nhập bổ sung: 15 người; 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh nộp bổ sung 13 bản kê khai tài sản, thu nhập lần 

đầu của năm 2020 (học tập trung dài hạn ngoài tỉnh; nghỉ phép; nghỉ thai sản). 
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